
 

 
PHỤ LỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI,  BỔ SUNG TRONG CÁC LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP, 

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI, TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

Số 

TT 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm, thời gian thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 

1 
Cấp lại thẻ giám 

định viên tư pháp 

- Trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị 

cấp lại thẻ giám định 

viên tư pháp, Giám 

đốc Sở Tư pháp trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết 

định cấp lại thẻ giám 

định viên tư pháp. 

- Trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đề nghị cấp 

lại thẻ giám định viên 

tư pháp Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định cấp lại thẻ 

giám định viên tư 

pháp; trường hợp từ 

chối thì phải thông 

báo bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

Không 

- Luật số 56/2020/QH14 ngày 

10/6/2020 của Quốc hội khóa IVX 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật giám định tư pháp; 

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP 

ngày 29/7/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật giám định tư pháp; 

- Thông tư số 11/2020/TT-BTP 

ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, 

trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại 

thẻ giám định viên tư pháp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

 

II LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

1 
Cấp Thẻ đấu giá 

viên 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

Không 

 - Luật đấu giá tài sản. 

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP 

ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp 

quy định về chương trình khung 

của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ 

sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập 

sự và kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề đấu giá và biểu mẫu trong 

lĩnh vực đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

2 
Cấp lại Thẻ đấu 

giá viên 

Trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Không 

- Luật đấu giá tài sản; 

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP 
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Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp 

quy định về chương trình khung 

của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ 

sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập 

sự và kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề đấu giá và biểu mẫu trong 

lĩnh vực đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

3 

Đăng ký hoạt 

động của doanh 

nghiệp đấu giá tài 

sản 

Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

- Luật đấu giá tài sản; 

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP 

ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp 

quy định về chương trình khung 

của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ 

sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập 

sự và kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề đấu giá và biểu mẫu trong 

lĩnh vực đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 

ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
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+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá 

tài sản, phí thẩm định điều kiện 

đăng ký hoạt động của doanh 

nghiệp đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

4 

Thay đổi nội 

dung đăng ký 

hoạt động của 

doanh nghiệp đấu 

giá tài sản 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

500.000 

đồng/hồ sơ 

 - Luật đấu giá tài sản; 

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP 

ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp 

quy định về chương trình khung 

của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ 

sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập 

sự và kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề đấu giá và biểu mẫu trong 

lĩnh vực đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 

ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá 

tài sản, phí thẩm định điều kiện 

đăng ký hoạt động của doanh 

nghiệp đấu giá tài sản; 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

5 

Cấp lại Giấy đăng 

ký hoạt động của 

doanh nghiệp đấu 

giá tài sản 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

500.000 

đồng/hồ sơ 

- Luật đấu giá tài sản; 

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP 

ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp 

quy định về chương trình khung 

của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ 

sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập 

sự và kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề đấu giá và biểu mẫu trong 

lĩnh vực đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 

ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá 

tài sản, phí thẩm định điều kiện 

đăng ký hoạt động của doanh 

nghiệp đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

6 

Đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh doanh 

nghiệp đấu giá tài 

sản 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

Không 

- Luật đấu giá tài sản; 

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP 

ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp 

quy định về chương trình khung 

của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ 

sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập 

sự và kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề đấu giá và biểu mẫu trong 

lĩnh vực đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

7 

Đăng ký tham dự 

kiểm tra kết quả 

tập sự hành nghề 

đấu giá 

Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

2.700.000 

đồng/hồ sơ 

- Luật đấu giá tài sản; 

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP 

ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp 
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Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

quy định về chương trình khung 

của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ 

sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập 

sự và kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề đấu giá và biểu mẫu trong 

lĩnh vực đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 

ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá 

tài sản, phí thẩm định điều kiện 

đăng ký hoạt động của doanh 

nghiệp đấu giá tài sản; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

III LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI 

1 

Đăng ký tập sự 

hành nghề Thừa 

phát lại 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

Không 

 - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 
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- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp; 

- Quyết định số 844/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thông qua 

Phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính lĩnh vực Thừa phát lại 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu. 

2 

Thay đổi nơi tập 

sự hành nghề 

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'./ 

 

3 

Đăng ký hành 

nghề và cấp Thẻ 

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

Không 

 - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp; 

- Quyết định số 844/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thông qua 

Phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính lĩnh vực Thừa phát lại 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu. 
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4 
Cấp lại Thẻ Thừa 

phát lại 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

5 

Thành lập Văn 

phòng Thừa phát 

lại 

Trong thời hạn 40 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

1.000.000/hồ 

sơ 

 - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 
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2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

- Thông tư số 223/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề thừa phát lại; 

phí thẩm định điều kiện thành lập, 

hoạt động Văn phòng Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

6 

Đăng ký hoạt 

động Văn phòng 

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

Không 

 - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 
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+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

7 

Thay đổi nội 

dung đăng ký 

hoạt động của 

Văn phòng Thừa 

phát lại 

- Thay đổi Trưởng 

Văn phòng: 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Các trường hợp thay 

đổi khác: 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

Không 

 - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

8 

Chuyển đổi loại 

hình hoạt động 

Văn phòng Thừa 

phát lại 

30 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Không 

 - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 
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Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

9 

Đăng ký hoạt 

động sau khi 

chuyển đổi loại 

hình hoạt động 

Văn phòng Thừa 

phát lại 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

Không 

 - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 
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10 

Hợp nhất, sáp 

nhập Văn phòng 

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 30 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

 

11 

Đăng ký hoạt 

động, thay đổi nội 

dung đăng ký 

hoạt động sau khi 

hợp nhất, sáp 

nhập Văn phòng 

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

Không 

 - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 
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2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

12 

Chuyển nhượng 

Văn phòng Thừa 

phát lại 

Trong thời hạn 30 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

Không 

 - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

13 

Thay đổi nội 

dung đăng ký 

hoạt động sau khi 

chuyển nhượng 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 
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Văn phòng Thừa 

phát lại 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

 

IV LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

1 

Đăng ký làm hòa 

giải viên thương 

mại vụ việc 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

Không 

 - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính phủ 

về hòa giải thương mại; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành và hướng 

dẫn sử dụng một số biểu mẫu về 

tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 
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trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

tư pháp. 

 

2 

Đăng ký hoạt 

động Trung tâm 

hòa giải thương 

mại sau khi được 

Bộ Tư pháp cấp 

Giấy phép thành 

lập; đăng ký hoạt 

động Trung tâm 

hòa giải thương 

mại khi thay đổi 

địa chỉ trụ sở của 

Trung tâm hòa 

giải thương mại 

từ tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương này sang 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương khác 

Trong thời hạn 15 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính phủ 

về hòa giải thương mại; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành và hướng 

dẫn sử dụng một số biểu mẫu về 

tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

3 

Đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung tâm 

hòa giải thương 

mại 

Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính phủ 

về hòa giải thương mại; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành và hướng 
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khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

dẫn sử dụng một số biểu mẫu về 

tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

4 

Cấp lại Giấy đăng 

ký hoạt động 

Trung tâm hòa 

giải thương mại, 

chi nhánh Trung 

tâm hòa giải 

thương mại, Giấy 

đăng ký hoạt 

động của chi 

nhánh tổ chức hòa 

giải thương mại 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

Không 

 - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính phủ 

về hòa giải thương mại; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành và hướng 

dẫn sử dụng một số biểu mẫu về 

tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

5 

Chấm dứt hoạt 

động Trung tâm 

hòa giải thương 

mại trong trường 

hợp Trung tâm 

hòa giải thương  

mại tự chấm dứt 

hoạt động 

05 ngày làm việc, kể 

từ ngày Quyết định 

thu hồi Giấy phép 

thành lập của Trung 

tâm hòa giải thương 

mại có hiệu lực 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính phủ 

về hòa giải thương mại; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành và hướng 

dẫn sử dụng một số biểu mẫu về 

tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

6 
Đăng ký hoạt 

động của chi 

Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ 
1. Địa điểm, cách thức nộp hồ Không 

 - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính phủ 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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nhánh tổ chức hòa 

giải thương mại 

nước ngoài tại 

Việt Nam  sau khi 

được Bộ Tư pháp 

cấp Giấy phép 

thành lập;  đăng 

ký hoạt động của 

chi nhánh tổ chức 

hòa giải thương 

mại nước ngoài 

tại Việt Nam khi 

thay đổi địa chỉ 

trụ sở từ tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung ương 

này sang tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung ương 

khác 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 
sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

về hòa giải thương mại; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành và hướng 

dẫn sử dụng một số biểu mẫu về 

tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

7 

Thay đổi tên gọi, 

Trưởng chi nhánh 

trong Giấy đăng 

ký hoạt động của 

chi nhánh của tổ 

chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính phủ 

về hòa giải thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 
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Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

8 

Chấm dứt hoạt 

động của chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện của tổ 

chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài tại Việt 

Nam trong trường 

hợp chi nhánh, 

văn phòng đại 

diện chấm dứt 

hoạt động theo 

quyết định của tổ 

chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài hoặc tổ 

chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài thành lập 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện tại 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính phủ 

về hòa giải thương mại; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành và hướng 

dẫn sử dụng một số biểu mẫu về 

tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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Việt Nam chấm 

dứt hoạt động ở 

nước ngoài 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

V LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 

1 

Đăng ký hoạt 

động của Trung 

tâm Trọng tài sau 

khi được Bộ Tư 

pháp cấp Giấy 

phép thành lập; 

đăng ký hoạt 

động Trung tâm 

trọng tài khi thay 

đổi địa điểm đặt 

trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

khác 

Trong thời hạn 15 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

1.500.000/hồ 

sơ 

- Luật Trọng tài thương mại năm 

2010; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP 

ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp 

ban hành một số biểu mẫu về tổ 

chức và hoạt động trọng tài 

thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại; 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

2 

Đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài; đăng ký 

hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài khi thay 

đổi địa điểm đặt 

trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

khác 

Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

1.000.000/hồ 

sơ 

 - Luật Trọng tài thương mại năm 

2010; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP 

ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp 

ban hành một số biểu mẫu về tổ 

chức và hoạt động trọng tài 

thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài 
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thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

3 

Thay đổi nội 

dung Giấy đăng 

ký hoạt động của 

Trung tâm trọng 

tài; thay đổi nội 

dung Giấy đăng 

ký hoạt động của 

Chi nhánh Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

Trong thời hạn 15 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

- Thay đổi nội 

dung Giấy 

đăng ký hoạt 

động của 

Trung tâm 

trọng tài: 

500.000 đồng; 

- Thay đổi nội 

dung Giấy 

đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài tại Việt 

Nam: 

3.000.000 

đồng 

- Luật Trọng tài thương mại năm 

2010; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP 

ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp 

ban hành một số biểu mẫu về tổ 

chức và hoạt động trọng tài 

thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 
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lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

4 

Đăng ký hoạt 

động Chi nhánh 

của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại 

Việt Nam sau khi 

được Bộ Tư pháp 

cấp Giấy phép 

thành lập; đăng 

ký hoạt động Chi 

nhánh của Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam trong 

trường hợp 

chuyển địa điểm 

trụ sở sang tỉnh 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

khác 

Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

5.000.000/hồ 

sơ 

- Luật Trọng tài thương mại năm 

2010; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP 

ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp 

ban hành một số biểu mẫu về tổ 

chức và hoạt động trọng tài 

thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

5 

Cấp lại Giấy đăng 

ký hoạt động của 

Trung tâm trọng 

tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng 

tài, Chi nhánh của 

Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu;  

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh 

Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796.888  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định) 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00'. 

- Giấy đăng ký 

hoạt động của 

Trung tâm 

trọng tài: 

1.500.000 

đồng; 

- Giấy đăng ký 

hoạt động của 

Chi nhánh 

Trung tâm 

trọng tài: 

1.000.000 

đồng; 

- Giấy đăng ký 

hoạt động của 

Chi nhánh của 

Tổ chức trọng 

tài nước ngoài 

tại Việt Nam: 

5.000.000 

đồng. 

 - Luật Trọng tài thương mại năm 

2010; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật trọng 

tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP 

ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp 

ban hành một số biểu mẫu về tổ 

chức và hoạt động trọng tài 

thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 
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nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 
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